
DANH SÁCH RÀ SOÁT DỮ LIỆU CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MĂNG ĐEN
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I Các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 176/NĐ-CP

1 Y Lợi 1/1/1930 Thôn Kon Pring Người cao tuổi

2 Y Văng 1/1/1930 Thôn Kon Pring Người cao tuổi

3 A ĐRâng 1/1/1934 T Kon Vơng Kia Người cao tuổi

4 Y MRiu 1/1/1931 Thôn Kon BRẫy Người cao tuổi

5 Y Bôm 1/1/1943 T Kon Vong Kia Người cao tuổi

6 Y Rêu 1/1/1930 Thôn Kon Leang Người cao tuổi

7 Y Brong 1/1/1936 Thôn Kon Leang Người cao tuổi

8 Y Ring 1/1/1940 Thôn Kon Chốt Người cao tuổi

9 Y Ra 1/1/1939  Thôn Kon Leang Người cao tuổi

10 Nguyễn Thị Lân 15/'06/1940 TDP 4,TTMĐ Người cao tuổi

11 A Đúp 1/1/1933 Thôn  Kon Leang Người cao tuổi

12 A SRó 1/1/1941 T Kon Vơng Kia Người cao tuổi

13 Y Út 1/1/1942 Thôn Kon Pring Người cao tuổi

14 Y Dép 1/1/1940 Thôn Kon Xủh Người cao tuổi

15 Y Pùm 1/1/1940 Thôn Kon Brayh Người cao tuổi

16 Y Bơn 1/1/1939 T Kon Vơng Kia Người cao tuổi
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17 Y Đua 1/1/1944 Thôn Kon Leang Người cao tuổi

18 A BRo 1/1/1943 T Kon Vơng Kia Người cao tuổi

19 Y Bum 01/01/1951 T Kon Vơng Kia Người cao tuổi

20 Y Bôm 1/1/1945 Thôn Kon Chốt Người cao tuổi

21 A Ngâm 1/1/1944 Thôn Kon Leang Người cao tuổi

22 A Ngim 1/1/1946 Thôn Kon Chốt Người cao tuổi

23 Y Đuê 1/1/1949 T Kon Vơng Kia Người cao tuổi

24 Y Lúi 1/1/1949 T Kon Vơng Kia Người cao tuổi

25 A Dạch 1/1/1949 Thôn Kon Leang Người cao tuổi

26 Y Krơ 1/1/1948 Thôn Kon Leang Người cao tuổi

27 A Mrách 9/2/1949 T Kon Vơng Kia Người cao tuổi

28 Y Nâng 1/1/1946 T Kon Vơng Kia Người cao tuổi

29 Y Nâng 01/01/1955 T Kon Vơng Kia Người cao tuổi

30 Y Na 1/1/1950 Thôn Kon Vơng Kia Người cao tuổi

31 Y Túp 1/1/1950 Thôn Kon Leang Người cao tuổi

32 Y Pê 1/1/1947 T Kon Vơng Kia Người cao tuổi

33 Trương Thị
Kền 15/07/1950 Tổ dân phố 1 Người cao tuổi

34 Trần Điệp 10/10/1945 Tổ dân phố 2 Người cao tuổi
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35 Lê Thị Cúc 03/01/1950 TDP 1 Người cao  tuổi

36 Lê Ngọc Hoàng 20/10/1950 TDP 3 Người cao  tuổi

37 A Đing 01/01/1947 Thôn Kon Vơng Kia Người cao tuổi

38 A Ngân 01/01/1947 Thôn Kon Vơng Kia Người cao tuổi

39 Y Nôn 01/01/1948 Thôn Kon Vơng Kia Người cao tuổi

40 A Sế 01/01/1950 Thôn Kon Vơng Kia Người cao tuổi

41 A Breang 01/01/1950 Thôn Kon Vơng Kia Người cao tuổi

42 Y Xuân 01/01/1945 Thôn Kon Vơng Kia Người cao tuổi

43 Y Mum 01/01/1947 Thôn Kon Vơng Kia Người cao tuổi

44 A Róc 01/01/1950 Thôn Kon Leang Người cao tuổi

45 A Bên 01/01/1949 Thôn Kon Leang Người cao tuổi

46 Y Nia 30/04/1948 Thôn Kon Leang Người cao tuổi

47 Y Ní 01/01/1949 Thôn Kon Ring Người cao tuổi

48 Y Lít 01/01/1950 Thôn Kon Leang Người cao tuổi

49 Y Krơ 01/01/1948 Thôn Kon Leang Người cao tuổi

50 Y Đêu 01/01/1948 Thôn Kon Leang Người cao tuổi

51 Y Nơng 01/01/1950 Thôn Kon Ring Người cao tuổi

52 Y Bhe 01/01/1950 Thôn Kon Ring Người cao tuổi
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53 Y Âm 01/1/1949 Thôn Kon Brayh Người cao tuổi

54 Y Miên 01/1/1950 Thôn Kon Brayh Người cao tuổi

55 A Neo 01/01/1950 Thôn Kon Chốt Người cao tuổi

1 Y Ruỗi 1/1/1939  T Măng Pành Người cao tuổi

2 A Noa 01/01/1951  T Măng Pành Người cao tuổi

3 A Thăng 01/01/1952  T Măng Pành Người cao tuổi

4 Y Brá 1/1/1936 Thôn Kon Du Người cao tuổi

5 Y Pum ( Xang) 1/1/1937  Thôn Kon Du Người cao tuổi

6 Y Rua 01/01/1949  Thôn Kon Du Người cao tuổi

7 Y Rêng 01/01/1951  Thôn Kon Du Người cao tuổi

8 Y Ne 10/03/1951  Thôn Kon Du Người cao tuổi

9 A Niang 1/1/1940  T Kon Chênh Người cao tuổi

10 A Pơ 1/1/1940 T Kon Chênh Người cao tuổi

11 A Hmái 01/01/1955 thôn Kon Chênh Hộ cận nghèo

12 A Bre 1/1/1940 T Kon Kum Người cao tuổi

13 A Thiệu 1/1/1940  T Măng Cành Người cao tuổi

14 Y Mông 01/01/1950 Thôn Măng Cành Người cao tuổi

15 Y Rong 1/1/1940 T Kon Kum Người cao tuổi
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16 A Mun 1/1/1943 Thôn Tu Rằng Người cao tuổi

17 Y HRét 01/01/1950 Thôn Tu Rằng Người cao tuổi

18 A Nháp 01/01/1946 Thôn Tu Rằng Người cao tuổi

19 Y Nế 01/01/1944 Thôn Tu Rằng Người cao tuổi

20 A Lang 01/01/1943 Thôn Tu Rằng Người cao tuổi

21 Y  Heng 1/1/1943 Thôn Kon Du Người cao tuổi

22 Y Mông 1/1/1943 Thôn Đắk Ne Người cao tuổi

23 Y Nhí 1/1/1942 T Măng Pành Người cao tuổi

24 Y Nía 01/01/1950 T Măng Pành Người cao tuổi

25 Y Thứt 01/01/1946 T Măng Pành Người cao tuổi

26 Y Nư 07/01/1954 T Măng Pành Người cao tuổi

27 Y Bum 1/1/1943 T Kon Năng Người cao tuổi

28 Đinh Nay 5/15/1942 T Kon Chênh Người cao tuổi

29 Y Đeng 1/1/1943 Thôn Kon Du Người cao tuổi

30 Y Bum 01/01/1944   T Kon Năng Người cao tuổi

31 A Dũng 01/01/1945   T Kon Năng ( Kon
Chênh) Người cao tuổi

32 A Hủ 01/01/1955   T Kon Năng Người cao tuổi
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33 Y  Ring 1/1/1935  Thôn Đăk Ne Người cao tuổi

34 A Ái 1/1/1946  Thôn Đăk Ne Người cao tuổi

35 A Bro 1/1/1946  Thôn Đăk Ne Người cao tuổi

36 Phan Thị Hương 01/01/1941 Thôn Kon Kum Người cao tuổi

1 Y Điang 01/01/1956 Thôn Đăk Ne Hộ cận nghèo

2 A TÚp 01/01/1951 Thôn Đắk Ne Hộ cận nghèo

3 A Đoát 01/01/1953 Thôn Kon Du Hộ nghèo

4 Y Chôm 01/01/1953 Thôn Kon Du Hộ cận nghèo

1 A Hlông 1/1/1925 Vi Xây Người cao tuổi

2 Y Nút 1/1/1933 Vi Xây Người cao tuổi

3 A Dúa 1/1/1927  Đăk Tăng Người cao tuổi

4 Y Ning 01/01/1950  Đăk Tăng Người cao tuổi

5 Y Vang 1/1/1933  Đăk Pờ Rồ Người cao tuổi

6 A Bring 1/1/1936  Đăk Pờ Rồ Người cao tuổi

7 Y Hình 01/01/1954  Đăk Pờ Rồ Người cao tuổi

8 A Tro 1/1/1934 Thôn Đắk Tăng Người cao tuổi

9 Y Phương 1/1/1936 Thôn Vi Xây Người cao tuổi

10 Xim Thị Phor 20/07/1954 Thôn Vi Xây Người cao tuổi
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11 Y H Liang 1/1/1937 Đăk Tăng Người cao tuổi

12 Y Sang 1/1/1939 Vi Rơ Ngheo Người cao tuổi

13 Y Theo 01/01/1949 Vi Rơ Ngheo Người cao tuổi

14 A Dim 01/01/1947 Vi Rơ Ngheo Người cao tuổi

15 Y Dong 1/1/1940 Thôn Đắk Tăng Người cao tuổi

16 Y Rô 1/15/1940 Thôn Đắk Tăng Người cao tuổi

17 Y Mõ 1/1/1940 Thôn Đắk Tăng Người cao tuổi

18 A Djong 1/1/1919  Đăk Pờ Rồ Người cao tuổi

19 A Đường 1/1/1941 Thôn Đắk Tăng Người cao tuổi

20 A BRông 1/1/1936 Vi Rơ Ngheo Người cao tuổi

21 Y HLường 1/1/1929 Đắk Tăng Người cao tuổi

22 Y Bút 01/01/1949 Rô Xia Người cao tuổi

23 Y Bria 1/1/1943  Đăk Pờ Rồ Người cao tuổi

24 Y B Ré 01/01/2953  Đăk Pờ Rồ Người cao tuổi

25 Y Tập 1/1/1944 Đắk Tăng Người cao tuổi

26 Y Djá 1/1/1943 Vi Rơ Ngheo Người cao tuổi

27 A Rõ 1/1/1945  Đăk Pờ Rồ Người cao tuổi

28 Y Pang 1/1/1946 Thôn Đắk Tăng Người cao tuổi
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29 Y Nghĩa 1/1/1949 Rô Xia Người cao tuổi

30 A Cúc 4/1/1947 Rô Xia Người cao tuổi

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Thuộc đối
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31

Y Lía

01/01/1947 thôn Vi Rơ Ngheo Người cao  tuổi

32 Y Rêo 01/01/1955 thôn Vi Rơ Ngheo Hộ nghèo

33
Y Phát

01/01/1952 thôn Rô Xia Hộ nghèo

34 Y Ting 31/02/1951 thôn Vi Rơ Ngheo Hộ nghèo

35 Y Đêng 1/1/1947 Vi Rơ Ngheo Người cao tuổi

1 Y Đường 01/01/1956 Vi Xây Hộ cận nghèo

2 Y Ngày 01/01/1952 Rô Xia Hộ cận nghèo

II Đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 20/NĐ-CP

1 A Dơng 1/1/1943 T Kon Vơng Kia Khuyết tật ĐBN
 (cao tuổi)

2 A Vũ Hoàng
Thanh Long 20/'06/2013 Kon Vơng Kia Khuyết tật ĐBN

 (Trẻ em)

3 Phan Du Mông 29/'09/2011 TDP 1,TTMĐ Khuyết tật ĐBN
 (Trẻ em)

4 Đặng Thái
Quỳnh Như 21/'08/2012 TDP 1,TTMĐ Khuyết tật ĐBN

 (Trẻ em)

5 A Lê 03/10/2013 Thôn Kon Xủh Khuyết tật ĐBN
 (Trẻ em)

6 A Hon 20/03/2018 Thôn Kon Xủh Khuyết tật ĐBN
 (Trẻ em)

7 A Nguyền 20/'07/2006 Thôn Kon Chốt Khuyết tật ĐBN

8 Lê Viết Tuấn 06/02/1999 TDP 4,TTMĐ Khuyết tật ĐBN

9 Đào Thị Thuỳ
Dương 02/09/1992 TDP 4,TTMĐ Khuyết tật ĐBN

1 Y Nô 01/01/1948 Thôn Kon Leang Khuyết tật nặng
(Cao tuổi)
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2 Y Nuất 01/01/1954 Thôn Kon Xủh Khuyết tật nặng
(Cao tuổi)

3 Y Nong 01/01/1948 Thôn Kon Chốt Khuyết tật nặng
(Cao tuổi)

4 Lê Thị Diệu 02/04/1964 TDP 1,TTMĐ Khuyết tật nặng
(Cao tuổi)

5 Đinh Thị Phiến 30/1/1963 TDP 1,TTMĐ Khuyết tật nặng
(Cao tuổi)

6 A Thoại 27/'03/2012 Thôn Kon Bring Khuyết tật nặng
(Trẻ em)

7 Y Tốt 04/10/2008 Thôn Kon Xủh Khuyết tật nặng

8 A Hêm 11/'02/2009 Thôn Kon Xủh Khuyết tật nặng

9 A Xuân Vũ 18/'03/2011 T Kon Vong Kia Khuyết tật nặng
(Trẻ em)

10 Huỳnh Nguyễn
Ngọc Nhi 13/'03/2017 Thôn Kon Leang Khuyết tật nặng

(Trẻ em)

11 Nguyễn Minh
Khang 17/'06/2010 TDP4,TTMĐ Khuyết tật nặng

(Trẻ em)

12 A Nê 07/07/2009 T Kon Vơng Kia Người khuyết tật
nặng

13 Y Sun 26/09/2020 T Kon Vơng Kia Khuyết tật nặng
(Trẻ em)

14 Y Chang 01/01/2019 T Kon Vơng Kia Khuyết tật nặng
(Trẻ em)

15 Nông Văn
Phong 19/02/2024 T Kon Vơng Kia Khuyết tật nặng

(Trẻ em)

16 Y Đâu 20/'05/2012 Thôn Kon Leang Khuyết tật nặng
(Trẻ em)

17 Nguyễn Văn
Phúc 12/11/2020 TDP4,TTMĐ Khuyết tật nặng

(Trẻ em)

18 A Húa 01/01/2010 Thôn Kon Chốt Người khuyết tật
nặng

19 Lê Công Tráng 30/'05/2016 TDP2,TTMĐ Khuyết tật nặng
(Trẻ em)

20 Ka Mạnh Hùng 16/'04/2016 T Kon Vơng Kia Khuyết tật nặng
(Trẻ em)

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Thuộc đối
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21 A Mẫu 06/10/2015 Thôn Kon Brayh Khuyết tật nặng
(Trẻ em)

22 Nguyễn Đình
Gia Bảo 4/4/2017 TDP 1,TTMĐ Khuyết tật nặng

(Trẻ em)

23 Y Khánh My 02/09/2015 Thôn Kon Xuh Khuyết tật nặng
(Trẻ em)

24 Nguyễn Phjam
Phương Thùy 29/09/2019 Thôn Kon Plông Khuyết tật nặng

(Trẻ em)

25 A Chang 19/12/2006 Thôn Kon Leng I Khuyết tật nặng

26 Bùi Hoàng Thành 06/12/2006 TDP 1,TTMĐ Khuyết tật nặng

27 Y Tiết 01/01/1992 Thôn Kon Bring Khuyết tật nặng

28 Y Viên 01/01/1998 Thôn Kon Bring Khuyết tật nặng

29 A Rẻ 01/01/1995 Thôn Kon Chốt Khuyết tật nặng

30 Y Re 01/01/1997 Thôn Kon Chốt Khuyết tật nặng

31 A Thương 01/01/2003 Thôn Kon Xủh Khuyết tật nặng

32 Y Đối 01/01/1997 Thôn Kon Leang Khuyết tật nặng

33 Y Dất 01/01/1995 Thôn Kon Xủh Khuyết tật nặng

34 Đỗ Văn Vinh 22/'01/2002 TDP 3,TTMĐ Khuyết tật nạng

35 Trương Đình
Kha 29/'09/1972 TDP 3,TTMĐ Khuyết tật nặng

36 A En 01/01/1994 Thôn Kon Leang Khuyết tật nặng

37 Phạm Văn
Quang 10/5/1950 TDP 4,TTMĐ Khuyết tật nặng

(Cao tuổi)

- Trẻ em dưới 16 tuổi
không có nguồn nuôi dưỡng 4 Đối tượng

1 Y Thìn 16/'04/2013 Thôn Kon Leang Trẻ mồ côi

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Thuộc đối
 tượng dân tộc tôn giáo địa chỉ
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2 A Ra Na 20/5/2012 T Kon Vơng Kia Trẻ mồ côi

3 Y Khuy 05/1/2017 Thôn Kon Chốt Trẻ mồ côi

4 A Tùng 15/9/2015 Thôn Kon Leang Trẻ mồ côi

1
A Nân (nuôi: Y
Thìn, SN:
16/4/2013)

1/1/1985 Thôn Kon Leang Nhận ND, CS trẻ
mồ côi

2
Y Bia (nuôi: Y
Khuy, SN:
05/01/2017)

4/4/1998 Thôn Kon Chốt Nhận ND, CS trẻ
mồ côi

3
A Ngớt (nuôi:
A Tùng, SN:
15/09/2015)

1/1/1969 Thôn Kon Leang Nhận ND, CS trẻ
mồ côi

1

Y Kni
(Nuôi: A
Nguyền, SN:
20/7/2009)

1/1/1950 Thôn Kon Chốt Chăm sóc, ND
người KT ĐBN

2

Phan Thị Mơ:
(Nuôi: Phan Du
Mong, SN:
29/09/2011)

01/01/1973 TDP 1,TTMĐ Chăm sóc, ND
người KT ĐBN

3
A Reng (Nuôi
A Lê, SN:
03/10/2013)

01/01/1974 T Kon Vơng Kia Chăm sóc, ND
người KT ĐBN

4

Nguyễn Thị
Nhung
(nuôi: Đào thị
thùy
Dương,SN:
09/02/ 1992)

20/'04/1972 TDP 4,TTMĐ Chăm sóc, ND
người KT ĐBN

5

Thái Thị
Thanh Tuyền
(nuôi: Đặng
TQ Như, SN:
21/08/2012)

21/'02/1982 Thôn Kon Xủh Chăm sóc, ND
người KT ĐBN

6

Y Trong (nuôi:
A Vũ Hoàng
Thang Long
20/6/2013)

16/10/1992 T Kon Vơng Kia Chăm sóc, ND
người KT ĐBN

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Thuộc đối
 tượng dân tộc tôn giáo địa chỉ
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7
A Rét ( nuôi:
A Hon, SN
20/03/2018)

05/06/1994 Thôn Kon Xuh Chăm sóc, ND
người KT ĐBN

8
A Li (Nuôi: A
Dơng ,SN:
01/01/1943)

12/'02/1993 T Kon Vơng Kia Chăm sóc, ND
người KT ĐBN

9

Lê Viết Bài
(Nuôi: Lê Viết
Tuấn, SN:
06/02/ 1990)

30/'06/1962 TDP 4,TTMĐ Chăm sóc, ND
người KT ĐBN

10

Lê Viết Tuấn
(Nuôi:  Lê
Ngọc Tường
Vy, SN;
19/05/2023)

06/02/1999 TDP 4,TTMĐ
Khuyết tật ĐBN

(đang nuôi con nhỏ
dưới 36 tháng tuổi)

1 Y Rỏa 1/1/1952  T Măng Cành Già neo đơn từ
60-80 tuổi

1 A Phú 3/11/2016 Thôn Đắk Ne Khuyết tật ĐBN
 (Trẻ em)

2 A Bình Luật 07/04/2023 Thôn Kon Chênh Khuyết tật ĐBN
 (Trẻ em)

3 Y Pơng 1/1/1969 T Kon Tu Ma Người KT  ĐBN 

1 Y Kua 1/1/1948 Thôn  Đăk Ne Khuyết tật nặng
(Cao tuổi)

2 Y H Rết 1/1/1950  Thôn Tu Rằng Khuyết tật nặng
(Cao tuổi)

3 A Lăng 1/1/1943  Thôn Tu Rằng Khuyết tật nặng
(Cao tuổi)

4 Y Nhái 1/1/1962  Thôn Tu Rằng Khuyết tật nặng
(Cao tuổi)

5 Y Bôi 1/1/1962  Thôn Tu Ma Khuyết tật nặng
(Cao tuổi)

6 Y Xang 1/1/1956  Thôn Tu Ma Khuyết tật nặng
(Cao tuổi)

7 A Luốc (ước) 1/1/1960 T Kon Kum Khuyết tật nặng
(Cao tuổi)

8 Y Bria 1/1/1960 T Kon Kum Khuyết tật nặng
(Cao tuổi)

9 Y Đeo 1/1/1944  Thôn Tu Rằng Khuyết tật nặng
(Cao tuổi)

10 A Đường 3/1/1963 T Kon Tu Ma Khuyết tật nặng
(Cao tuổi)

11 A Minh Tuyên 9/6/2008  T Măng Pành Khuyết tật nặng

12 A Thiên 1/1/2011  Thôn Tu Ma Khuyết tật nặng
(Trẻ em)

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Thuộc đối
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13 A Ru 8/7/2008  T Măng Pành Khuyết tật nặng

14 A Quyên 1/1/2012  T Kon Kum Khuyết tật nặng
(Trẻ em)

15 Y Phong 20/'03/2007 Thôn  Đăk Ne Khuyết tật nặng
16 A Nhi 1/1/2004 T Kon Kum Khuyết tật nặng
17 A Đinh 1/1/2004 T Kon Chênh Khuyết tật nặng
18 Y Ning 1/1/1988 Thôn  Đăk Ne Khuyết tật nặng
19 Y Nam 1/1/2000 Thôn  Đăk Ne Khuyết tật nặng
20 A Điêm 1/1/1971  T Măng Cành Khuyết tật nặng
21 A Ben 1/1/1994 Thôn Kon Du Khuyết tật nặng
22 A Lơ 1/1/1981 Thôn Kon Du Khuyết tật nặng
23 Y B Rố 1/1/1978 T Măng Pành Khuyết tật nặng

24 A Đ Roa 1/1/1965  Thôn Tu Rằng Khuyết tật nặng
(Cao tuổi)

25 Y Tật 1/1/1998  Thôn Tu Rằng Khuyết tật nặng
26 Y Liêng 1/1/1997 T Kon Năng Khuyết tật nặng
27 Y Hun 1/1/1991 T Kon Kum Khuyết tật nặng
28 A Briang 1/1/1982 T Kon Kum Khuyết tật nặng
29 A Ra 1/1/2001 T Kon Kum Khuyết tật nặng 
30 Y Brông 1/1/1988 T Kon Năng Khuyết tật nặng 
31 A Lễ 1/1/1982 T Kon Năng Khuyết tật nặng 

32 A Lư 1/1/1965 T Kon Chênh Khuyết tật nặng
(Cao tuổi)

33 A Nuông 1/1/1984 Thôn Đắk Ne Khuyết tật nặng 
34 A Reng 1/1/1988  T Kon Năng Khuyết tật nặng 
35 Nguyễn Văn Ninh 1/1/1976  T Măng Pành Khuyết tật nặng
36 Y Dinh 1/1/1984  Thôn Tu Rằng Khuyết tật nặng
37 Y K Ría 01/01/1977 Kon Tu Ma Khuyết tật nặng
38 Y Naăng 1/1/1992 Thôn Đắk Ne Khuyết tật nặng

1 Y Thi 3/27/2010 T  Kon Năng
Mồ côi đủ 16t
vẫn tiếp tục đi

học

1
Y Rưng (nuôi
A Thường, SN:
07/06/ 2015)

1/1/1979 Thôn Kon Du Người đơn thân
nghèo nuôi  con

1
A Vêng (nuôi:
A Phú, SN:
11/03/2016)

1/1/1973 Thôn Đắk Ne Người ND, CS
người KTĐBN

2
A Lễ (nuôi A
Bình Luật, SN
07/04/2023)

1/11/1982 Thôn Kon Chênh Người ND, CS
người KTĐBN

1 Y KRơ 1/1/1942 Rô Xia Già neo đơn đủ
80 trở lên

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Thuộc đối
 tượng dân tộc tôn giáo địa chỉ
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2 Y Song 1/1/1938  Đăk Tăng Già neo đơn đủ
80 trở lên

3 Y Dong 1/1/1946 Rô Xia Già neo đơn từ
60-80 tuổi

1 Y Nia 1/1/1944 Đăk Pờ Rồ Khuyết tật ĐBN
 (Cao tuổi)

2 A Sơ Kiên 1/1/2016 Rô Xia Khuyết tật ĐBN
 (Trẻ em)

3 Y Minh Châu 28/06/2023 Rô Xia Khuyết tật ĐBN
 (Trẻ em)

4 A Zô Na 7/25/2014 Đăk Pờ Rồ Khuyết tật ĐBN
 (Trẻ em)

5 Y Nguyện 29/05/2021 Vi Rơ Ngheo Khuyết tật ĐBN
 (Trẻ em)

6 A Ly Tô Đam 1/22/2008 Rô Xia Khuyết tật ĐBN
 

1 Y Lơm 1/1/1949 Rô Xia Khuyết tật nặng
(Người cao tuổi)

2 Y Hliêng
(Liang) 1/1/1952 Rô Xia Khuyết tật nặng

(Người cao tuổi)

3 A Peng 1/1/1951 Đăk Pờ Rồ Khuyết tật nặng
(Người cao tuổi)

4 Y  Vang 1/1/1949 Vi Xây Khuyết tật nặng
(Người cao tuổi)

5 Y Hao Nô 4/1/2014 Vi Rơ Ngheo Khuyết tật nặng
(Trẻ em)

6 A Hoàng Việt 1/2/2017 Rô Xia Khuyết tật nặng
(Trẻ em)

7 A Cương 7/1/2014 Vi Ring Khuyết tật nặng
(Trẻ em)

8 Y Thiết 1/1/1982 Rô Xia Khuyết tật nặng
9 Y Báy (Bảy) 1/1/1977  Đăk Pờ Rồ Khuyết tật nặng
10 A Pa 1/1/1993  Đăk Tăng Khuyết tật nặng
11 A Hợp 1/1/2000 Rô Xia Khuyết tật nặng
12 A Thun 1/1/1988  Đăk Tăng Khuyết tật nặng
13 Y Lôm 1/1/1969 Đăk Pờ Rồ Khuyết tật nặng
14 Y Ping 1/1/2001 Vi Rơ Ngheo Khuyết tật nặng
15 Y Phụng 1/1/1996 Vi Rơ Ngheo Khuyết tật nặng
16 A Vữ 1/1/1991 Vi Rơ Ngheo Khuyết tật nặng
17 A Ngát 1/1/1992 Đăk Pờ Rồ Khuyết tật nặng
18 Y  Lang 1/1/1975 Đăk Pờ Rồ Khuyết tật nặng
19 Y Xiên 1/1/1985 Đăk Tăng Khuyết tật nặng
20 Y Lan 1/1/1976 Đăk Tăng Khuyết tật nặng
21 Y Lít 1/1/1971 Đăk Da Khuyết tật nặng

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Thuộc đối
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1

A Chuyền
(Nuôi: A Thái,
SN:
16/02/2011; A
Thuận. SN:
15/06/2013)

12/30/1965 Thôn Đắk Pờ Rồ Người đơn thân
nghèo nuôi  con

1
Y Liang (nuôi
A Ly Tô Đam,
sn: 22/05/2008)

1/1/1952 Rô Xia Chăm sóc, ND
người KT ĐBN

2

A Huấn ( nuôi
Y Minh Châu,
SN
28/06/2023)

05/11/1989 Rô Xia Chăm sóc, ND
người KT ĐBN

3

A K Luận
(nuôi: A Zô
Na, SN: 25/
07/2014)

1/1/1962 Thôn Vi Rơ Ngheo Chăm sóc, ND
người KT ĐBN

4
Y Khẩu ( nuôi:
Y Nguyện, SN:
29/05/2021)

06/11/2998 Thôn Vi Rơ Ngheo Chăm sóc, ND
người KT ĐBN

5
Y Huyền (nuôi
Y Nia, SN:
01/01/ 1944)

5/5/1999 Thôn Đắk Pờ Rồ Chăm sóc, ND
người KT ĐBN

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Thuộc đối
 tượng dân tộc tôn giáo địa chỉ
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